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	Câu 1. (4 điểm) 

a. So sánh không bào ở tế bào động vật và tế bào thực vật về cấu tạo và chức năng?

b.  Trình bày chức năng của các thành phần cấu trúc nên màng sinh chất của tế bào nhân thực.

Câu 2. (4 điểm)
a. Hiện tượng NST co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau trong phân bào có ý nghĩa gì?

b. Ở Ngô có bộ NST 2n = 20, hãy cho biết:


- Số lượng NST trong một tế bào ở kỳ giữa, kỳ sau của nguyên phân? Kì sau giảm phân 1, kì sau giảm phân 2?

- Có một số tế bào ngô nguyên phân liên tiếp 3 đợt bằng nhau, đã lấy của 
môi trường nội bào 700 nhiễm sắc thể ở trạng thái chưa nhân đôi. Tính: 



+ Số tế bào thực hiện nguyên phân 



+ Số nhiễm sắc thể được tạo thành trong tất cả các tế bào con sau 

nguyên phân?

Câu 3. (4 điểm)
a. Trình bày chức năng của Lisosome? Loại tế bào nào trong cơ thể động vật có nhiều lisosome nhất?
b. Trình bày chức năng của ti thể ? Em hãy cho biết tế bào nào cần có nhiều ti thể và tế bào nào không cần ti thể ? Vì sao?

Câu 4. (4 điểm)

a. Vì sao Cacbon là nguyên tố hóa học đặc biệt quan trọng đối với sự sống?
b. Tại sao khi ta đun nóng nước lọc cua thì prôtêin của cua lại đóng thành từng mảng?
Câu 5. (4 điểm)

a. Cho biết hậu quả gì có thể xảy ra khi đưa tế bào sống vào ngăn đá ở tủ lạnh?

b. So sánh cấu trúc và chức năng của ADN với ARN?
---HẾT---
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	a. So sánh không bào ở tế bào động vật và tế bào thực vật về cấu tạo và chức năng?
Giống nhau: Chúng đều được cấu trúc bởi 1 lớp màng tế bào. Chức năng của không bào khác nhau tùy theo từng loại sinh vật và từng loại tế bào.

( Khác nhau: Các tế bào nhân thực có nhiều loại không bào tương ứng với chức năng khác nhau như ở tế bào thực vật.

Không bào ở tế bào thực vật
Không bào ở tế bào động vật
Cấu tạo

- Có không bào trung tâm kích thước lớn hơn, thường phổ biến, tồn tại lâu dài.
- Chứa nước, các chất khoáng hòa tan

- Hình thành dần trong quá trình phát triển của tế bào, kích thước lớn dần

- Kích thước nhỏ, chỉ có ở một số loại tế bào, tồn tại trong thời gian ngắn.
- Chứa các hợp chất hữu cơ, enzim

- Hình thành tùy từng lúc và trạng thái của tế bào

Chức năng

Tùy từng loại tế bào: dự trữ nước, muối khoáng, điều hòa áp suất thẩm thấu, chứa các sắc tố

Tiêu hóa nội bào, bài tiết

c.  Trình bày chức năng của các thành phần cấu trúc nên màng sinh chất của tế bào nhân thực.

Chức năng các thành phần:

· Lớp photpholipit kép:Tạo khung cho màng sinh chất, tạo tính động cho màng và quy định tính thấm chọn lọc của màng sinh chất.

· Prôtêin màng: Tạo các kênh vận chuyển đặc hiệu, tạo các thụ thể hoặc chất mang, ghép nối giữa các tế bào trong mô.

· Sterol: đảm bảo tính lỏng của màng, tạo nên sự mềm dẻo, linh hoạt của màng sinh chất.
· GlicoProtein, glicolipid: Có vai trò làm tín hiệu nhận biết, tham gia tương tác, truyền thông tin giữa các tế bào.
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	a. Hiện tượng NST co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau trong phần bào có ý nghĩa gì?

Trước khi bước vào kì sau các NST cần co xoắn tối đa để dễ dàng di chuyển trong quá trình phân bào. Sau khi phân chia xong chúng phải giãn xoắn để các gen thực hiện phiên mã.
b. Ở Ngô có bộ NST 2n = 20, hãy cho biết:

- Số lượng NST trong một tế bào ở kỳ giữa, kỳ sau của nguyên phân?


+ Số lượng NST ở kỳ giữa = 20 NST kép


+ Số lượng NST ở kỳ sau = 40 NST đơn
           + Số lượng NST ở kì sau GP1: 20 NST kép

           + Số lượng NST ở kì sau GP2: 20 NST đơn
-  Có một số tế bào ngô nguyên phân liên tiếp 3 đợt bằng nhau, đã lấy của môi trường nội bào 700 nhiễm sắc thể ở trạng thái chưa nhân đôi. Tính: 


+ Số tế bào thực hiện nguyên phân:  5 tế bào


+ Số nhiễm sắc thể được tạo thành trong tất cả các tế bào con sau nguyên phân: 800 NST
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	a.  Trình bày chức năng của Lisosome? Loại tế bào nào trong cơ thể động vật có nhiều lisosome nhất? Vì sao?
- Chức năng của Lisosome: 

        + Phân giải các phân tử lớn như protein, nucleic axit, lipit và polisacaride.
        + Tiêu hóa những bào quan bị hỏng hoặc không cần thiết cho tế bào.

 - Loại tế bào có chứa nhiều Lisosome nhất là Tế bào bạch cầu. Vì tế bào bạch cầu làm nhiệm vụ tiêu diệt tế bào vi khuẩn cũng như các tế bào bệnh lí và các tế bào già nên phải chứa nhiều Lisosome nhất.
b. Em hãy trình bày chức năng của ti thể?


Ti thể là nhà máy năng lượng của tế bào, là nơi diễn ra quá trình hô hấp của tế bào.
- Em hãy biết tế bào nào cần có nhiều ti thể và tế bào nào không cần ti thể ?


Tế bào có nhiều ti thể nhất là tế bào cơ tim vì Tim hoạt động liên tục và tiêu tốn nhiều năng lượng nên cần có nhiều ti thể để tạo ra năng lượng.


Tế bào không cần ti thể là hồng cầu. Vì tế bào hồng cầu có chức năng vận chuyển khí nếu có thêm ti thể thì ti thể sẽ tiêu thụ bớt khí oxi.
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	a. Vì sao Cacbon là nguyên tố hóa học đặc biệt quan trọng đối với sự sống?


Lớp vỏ e vòng ngoài cùng của Cacbon có 4 e, nên cùng lúc C có thể hình thành 4 liên kết cộng hóa trị với các nguyên tố khác, nhờ đó đã tạo ra một số lượng lớn các bộ khung C của phân tử và đại phân tử hữu cơ khác nhau. Ví dụ: Các bon tham gia cấu thành nhiều hợp chất hữu cơ quan trọng trong tế bào: Đường, ADN, ARN, Prootein, Lipit...

b. Tại sao khi ta đun nóng nước lọc cua thì prôtêin của cua lại đóng thành từng mảng?


Trong môi trường nước của tế bào, prôtêin thường quay các phần kị nước vào bên trong và bộc lộ phần ưa nước ra bên ngoài. Ở nhiệt độ cao, các phân tử chuyển động hỗn loạn làm cho các phần kị nước ở bên trong bộc lộ ra ngoài, nhưng do bản chất kị nước nên các phần kị nước của phân tử này ngay lập tức lại liên kết với phần kị nước của phân tử khác làm cho các phân tử nọ kết dính với phân tử kia. Do vậy, prôtêin bị vón cục và đóng thành từng mảng nổi trên mặt nước canh.
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	a. Cho biết hậu quả gì có thể xảy ra khi đưa tế bào sống vào ngăn đá ở tủ lạnh?

- Trong các tế bào sống có hàm lượng Nước lớn 70 - 90%.
- Khi đưa các tế bào này vào ngăn đá tủ lạnh, nước trong tế bào sẽ đóng đá.
- Mặt khác các cấu trúc tế bào sống khi ở điều kiện nhiệt độ lạnh trong ngăn đá sẽ ở trạng thái đông cứng, đặc biệt là màng tế bào không co dãn được.
- Khi nước đóng đá, khoảng cách giữa các phân tử nước dãn rộng hơn là khi ở trạng thái nước lỏng => Nước đá tăng thể tích so với ở dạng lỏng => Phá vỡ các cấu trúc tế bào, trong đó đặc biệt có màng tế bào.

=> Do vậy khi lấy các tế bào sống đó ra khỏi ngăn đá ta thấy chúng mềm hơn trạng thái bình thường

b. So sánh cấu trúc của ADN với ARN?

Giống nhau

- Đều là những đại phân tử hữu cơ được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.

- Mỗi đơn phân đều được cấu tạo từ 3 thành phần.

- Giữa các đơn phân đều có liên kết chính là liên kết photphodieste.

- Đều có tính đa dạng và đặc trưng do số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp các đơn phân quy định.

- Đều tham gia vào chức năng truyền đạt thông tin di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Khác nhau

ADN

ARN

Cấu trúc
- Đơn phân là nuclêôtit với 3 thành phần là đường đêôxiribô (C5H10O4​), axit photphoric và bazơ nitơ (A, T, G hoặc X)

- Có kích thước và khối lượng phân tử lớn hơn ARN.

- Có hai mạch polinuclêôtit vừa song song vừa xoắn lại với nhau.

- Đơn phân là nuclêôtit với 3 thành phần là đường ribô (C5H10O5), axit photphoric và bazơ nitơ (A, U, G hoặc X)

- Có kích thước và khối lượng phân tử  nhỏ hơn ADN.

- Có một mạch polinuclêôtit không xoắn cuộn hay cuộn 1 đầu.

Chức năng
- Chứa thông tin di truyền quy định cấu trúc của phân tử prôtêin.

- Tham gia trực tiếp vào quá trình tổng hợp prôtêin.
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